PAGE  

	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 462/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 11 tháng 3 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt số lượng học sinh, số lượng gạo hỗ trợ và danh sách 
học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 
36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ trong học kỳ II năm học 2013 - 2014


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 
Thực hiện Công văn số 16862/BTC-TCDT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 327/QĐ-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 32/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2014, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt số lượng học sinh, số lượng gạo hỗ trợ và danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trong học kỳ II năm học 2013 - 2014 như sau: 

1. Tổng số học sinh và số lượng gạo hỗ trợ cho các huyện

(có Phụ lục I kèm theo)
2. Số lượng học sinh, số lượng gạo hỗ trợ và danh sách học sinh được hỗ trợ gạo của từng trường 
(có Phụ lục IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, Xa, Xb, XIa, XIb, XIIa, XIIb, XIII kèm theo)
Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, giám sát, thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, cấp phát gạo cho học sinh, tiếp nhận kinh phí, thanh quyết toán kinh phí và báo cáo kết quả thực hiện theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành và UBND các huyện triển khai thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)

- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Như Điều 3;

- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;

- Lưu: VT.VX.HA.22.
	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


Phụ lục I

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH  VÀ SỐ GẠO 

CẦN HỖ TRỢ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 
của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số lượng học sinh
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	1
	Huyện Bắc Yên
	4.137
	248.595
	

	2
	Huyện Mường La
	5.542
	336.120
	

	3
	Huyện Phù Yên
	3.071
	184.260
	

	4
	Huyện Quỳnh Nhai
	3.784
	230.940
	

	5
	Huyện Sông Mã
	6.863
	414.330
	

	6
	Huyện Sốp Cộp
	2.819
	176.265
	

	7
	Huyện Thuận Châu
	5.820
	365.385
	

	8
	Huyện Vân Hồ
	1.793
	125.295
	

	9
	Huyện Yên Châu
	2.287
	147.045
	

	10
	Huyện Mai Sơn
	2.677
	160.620
	

	11
	Huyện Mộc Châu
	1.351
	81.060
	

	12
	Thành Phố Sơn La
	3
	0.405
	

	
	Tổng cộng
	40.147
	2.469.915
	


Phụ lục IIa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN BẮC YÊN 
ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 642/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	Tiểu học
	1.316
	-
	1.316
	
	
	78.960
	

	1
	Tiểu học Phiêng Ban I
	21
	
	21
	4
	15
	1.260
	

	2
	Tiểu học Phiêng Ban II
	28
	
	28
	4
	15
	1.680
	

	3
	Tiểu học Song Pe
	23
	
	23
	4
	15
	1.380
	

	4
	PTDT BT Tiểu học Hồng Ngài
	196
	
	196
	4
	15
	11.760
	

	5
	Tiểu học Tạ Khoa
	84
	
	84
	4
	15
	5.040
	

	6
	PTDT BT Tiểu học Hua Nhàn I
	97
	
	97
	4
	15
	5.820
	

	7
	PTDT BT Tiểu học Hua Nhàn II
	85
	
	85
	4
	15
	5.100
	

	8
	Tiểu học Chiềng Sại
	21
	
	21
	4
	15
	1.260
	

	9
	Tiểu học Phiêng Côn
	51
	
	51
	4
	15
	3.060
	

	10
	Tiểu học Mường Khoa
	76
	
	76
	4
	15
	4.560
	

	11
	Tiểu học Pắc Ngà
	11
	
	11
	4
	15
	0.660
	

	12
	PTDT BT Tiểu học Tà Xùa
	120
	
	120
	4
	15
	7.200
	

	13
	Tiểu học Háng Đồng
	142
	
	142
	4
	15
	8.520
	

	14
	Tiểu học Làng Chếu
	105
	
	105
	4
	15
	6.300
	

	15
	Tiểu học Xím Vàng
	70
	
	70
	4
	15
	4.200
	

	16
	PTDT BT Tiểu học Hang Trú
	91
	
	91
	4
	15
	5.460
	

	17
	PTDT BT Tiểu học Suối Lềnh
	91
	
	91
	4
	15
	5.460
	

	18
	Tiểu học Chim Vàn
	4
	
	4
	4
	15
	0.240
	

	II
	THCS
	1.973
	-
	1.973
	
	
	118.380
	

	1
	THCS Phiêng Ban
	103
	
	103
	4
	15
	6.180
	

	2
	THCS Song Pe
	139
	
	139
	4
	15
	8.340
	

	3
	PTDT BT THCS Hồng Ngài
	213
	
	213
	4
	15
	12.780
	

	4
	THCS Tạ Khoa
	137
	
	137
	4
	15
	8.220
	

	5
	PTDT BT THCS Hua Nhàn
	133
	
	133
	4
	15
	7.980
	

	6
	PTDT BT THCS Chiềng Sại
	154
	
	154
	4
	15
	9.240
	

	7
	PTDT BT THCS Phiêng Côn
	117
	
	117
	4
	15
	7.020
	

	8
	THCS Mường Khoa
	56
	
	56
	4
	15
	3.360
	

	9
	THCS Chim Vàn
	126
	
	126
	4
	15
	7.560
	

	10
	THCS Pắc Ngà
	130
	
	130
	4
	15
	7.800
	

	11
	THCS Tà Xùa
	111
	
	111
	4
	15
	6.660
	

	12
	PTDT BT THCS Háng Đồng
	87
	
	87
	4
	15
	5.220
	

	13
	THCS Làng Chếu
	125
	
	125
	4
	15
	7.500
	

	14
	PTDT BT THCS Xím Vàng
	106
	
	106
	4
	15
	6.360
	

	15
	PTDT BT THCS Hang Chú
	236
	
	236
	4
	15
	14.160
	

	III
	THPT
	848
	-
	848
	
	
	51.255
	

	1
	THPT Bắc Yên
	848
	-
	848
	
	
	51.255
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	5
	
	5
	9
	15
	0.675
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	843
	
	843
	4
	15
	50.580
	

	
	Tổng cộng
	4.137
	-
	4.137
	
	
	248.595
	


Phụ lục IIIa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN MAI SƠN
 ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	Tiểu học
	692
	-
	692
	
	
	41.520
	

	1
	Tiểu học Phiêng Cằm 1
	196
	
	196
	4
	15
	11.760
	

	2
	Tiểu học Phiêng Cằm 2
	50
	
	50
	4
	15
	3.000
	

	3
	Tiểu học Nà Ớt
	191
	
	191
	4
	15
	11.460
	

	4
	Tiểu học Chiềng Nơi 1
	12
	
	12
	4
	15
	720
	

	5
	Tiểu học Chiềng Nơi 2
	123
	
	123
	4
	15
	7.380
	

	6
	Tiểu học Phiêng Pằn 1
	4
	
	4
	4
	15
	240
	

	7
	Tiểu học Phiêng Pằn 3
	51
	
	51
	4
	15
	3.060
	

	8
	Tiểu học Tà Hộc
	65
	
	65
	4
	15
	3.900
	

	II
	THCS
	1.429
	-
	1.429
	
	
	85.740
	

	1
	THCS Phiêng Cằm
	373
	
	373
	4
	15
	22.380
	

	2
	THCS Nà Ớt
	177
	
	177
	4
	15
	10.620
	

	3
	THCS Chiềng Nơi
	304
	
	304
	4
	15
	18.240
	

	4
	THCS Phiêng Pằn
	417
	
	417
	4
	15
	25.020
	

	5
	THCS Tà Hộc
	158
	
	158
	4
	15
	9.480
	

	III
	THPT
	556
	-
	556
	
	
	33.360
	

	1
	THPT Mai Sơn
	45
	
	45
	4
	15
	2.700
	

	2
	THPT Chu Văn Thịnh
	462
	
	462
	4
	15
	27.720
	

	3
	THPT Cò Nòi
	49
	
	49
	4
	15
	2.940
	

	
	Tổng cộng
	2.677
	-
	2.677
	-
	-
	160.620
	


Phụ lục IVa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN MỘC CHÂU 
ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS huyện đề nghị
	Số HS không thuộc diện được hỗ trợ
	Số HS được duyệt
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng
01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	Tiểu học
	45
	-
	45
	
	
	2.700
	

	1
	TH Chiềng Khừa
	22
	
	22
	4
	15
	1.320
	

	2
	TH Tân Hợp
	23
	
	23
	4
	15
	1.380
	

	II
	THCS
	693
	-
	693
	
	
	41.580
	

	1
	THCS Quy Hướng
	26
	
	26
	4
	15
	1.560
	

	2
	PTDT bán trú THCS Chiềng Khừa
	150
	
	150
	4
	15
	9.000
	

	3
	PTDT bán trú THCS Tân Hợp
	305
	
	305
	4
	15
	18.300
	

	4
	PTDT bán trú THCS Lóng Sập
	212
	
	212
	4
	15
	12.720
	

	III
	THPT
	613
	-
	613
	
	
	36.780
	

	1
	THPT Mộc Lỵ
	200
	
	200
	4
	15
	12.000
	

	2
	THPT Chiềng Sơn
	244
	
	244
	4
	15
	14.640
	

	3
	THPT Thảo Nguyên
	110
	
	110
	4
	15
	6.600
	

	4
	THPT Tân Lập
	59
	
	59
	4
	15
	3.540
	

	
	Tổng cộng
	1.351
	-
	1.351
	
	
	81.060
	


Phụ lục Va
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN MƯỜNG LA 
ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	Tiểu học
	1.719
	-
	1.719
	
	
	105.240
	

	1
	Tiểu học - THCS Chiềng Ân
	89
	
	89
	4
	15
	5.340
	

	2
	Tiểu học - THCS Chiềng Muôn
	150
	
	150
	4
	15
	9.000
	

	3
	Tiểu học Chiềng Công
	234
	
	234
	4
	15
	14.040
	

	4
	Tiểu học Chiềng Hoa A
	36
	
	36
	4
	15
	2.160
	

	5
	Tiểu học Chiềng Hoa B
	17
	
	17
	4
	15
	1.020
	

	6
	Tiểu học Chiềng Hoa C
	16
	
	16
	4
	15
	0.960
	

	7
	Tiểu học Chiềng Lao A
	90
	
	90
	4
	15
	5.400
	

	8
	Tiểu học Chiềng Lao B
	20
	
	20
	4
	15
	1.200
	

	9
	Tiểu học Chiềng Lao C
	27
	
	27
	4
	15
	1.620
	

	10
	Tiểu học Chiềng San
	100
	
	100
	4
	15
	6.000
	

	11
	Tiểu học Hua Trai
	81
	
	81
	4
	15
	4.860
	

	12
	Tiểu học Mường Bú A
	133
	
	133
	4
	15
	7.980
	

	13
	Tiểu học Mường Bú B
	34
	
	34
	4
	15
	2.040
	

	14
	Tiểu học Mường Trai
	50
	
	50
	4
	15
	3.000
	

	15
	Tiểu học Nậm Dôn
	275
	-
	275
	
	
	18.600
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	28
	
	28
	9
	15
	3.780
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	247
	
	247
	4
	15
	14.820
	

	16
	Tiểu học Nậm Păm
	95
	
	95
	4
	15
	5.700
	

	17
	Tiểu học Ngọc Chiến A
	30
	
	30
	4
	15
	1.800
	

	18
	Tiểu học Ngọc Chiến B
	181
	
	181
	4
	15
	10.860
	

	19
	Tiểu học Tạ Bú
	59
	
	59
	4
	15
	3.540
	

	20
	Tiểu học Mường Chùm A
	2
	
	2
	4
	15
	0.120
	

	II
	THCS
	2.796
	42
	2.754
	
	
	166.740
	

	1
	PTDT BT THCS Chiềng Công
	266
	
	266
	4
	15
	15.960
	

	2
	THCS Chiềng Hoa
	402
	17
	385
	
	
	23.100
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	17
	17
	-
	9
	15
	-
	Bản không có trong QĐ số  22

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	385
	
	385
	4
	15
	23.100
	

	3
	THCS Chiềng San
	51
	
	51
	4
	15
	3.060
	

	4
	THCS Hua Trai
	190
	
	190
	4
	15
	11.400
	

	5
	THCS Mường Bú
	200
	-
	200
	
	
	12.075
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	199
	
	199
	4
	15
	11.940
	

	6
	THCS Mường Chùm
	196
	
	196
	4
	15
	11.760
	

	7
	THCS Mường Trai
	86
	24
	62
	
	
	3.720
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	23
	23
	-
	9
	15
	-
	Bản không có trong QĐ số 22

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	63
	1
	62
	4
	15
	3.720
	Bản không có trong QĐ số 22

	8
	PTDT BT THCS Nậm Dôn
	193
	
	193
	4
	15
	11.580
	

	9
	THCS Nậm Păm
	241
	
	241
	4
	15
	14.460
	

	10
	THCS Ngọc Chiến
	369
	-
	369
	
	
	22.440
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	4
	
	4
	9
	15
	0.540
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	365
	
	365
	4
	15
	21.900
	

	11
	THCS Pi Toong
	4
	
	4
	4
	15
	0.240
	

	12
	THCS Tạ Bú
	158
	1
	157
	
	
	9.495
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	2
	1
	1
	9
	15
	0.135
	Không ghi K/c từ nhà đến trường

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	156
	
	156
	4
	15
	9.360
	

	13
	THCS Chiềng Lao
	440
	-
	440
	
	
	27.450
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	14
	
	14
	9
	15
	1.890
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	426
	
	426
	4
	15
	25.560
	

	III
	THPT
	1.070
	1
	1.069
	
	
	64.140
	

	1
	THPT Mường Bú
	198
	1
	197
	4
	15
	11.820
	Không ghi địa chỉ nơi ở lại để học tập

	2
	THPT Mường La
	872
	
	872
	4
	15
	52.320
	

	
	Tổng cộng
	5.585
	43
	5.542
	
	
	336.120
	


Phụ lục VIa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN PHÙ YÊN
 ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014
(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	I
	Tiểu học
	764
	0
	764
	
	
	45.840
	

	1
	Tiểu học Tân  Lang
	13
	
	13
	4
	15
	0.78
	

	2
	Tiểu học Suối Tọ
	153
	
	153
	4
	15
	9.18
	

	3
	Tiểu học Suối Bau
	22
	
	22
	4
	15
	1.32
	

	4
	Tiểu học Quang Huy II
	5
	
	5
	4
	15
	0.3
	

	5
	Tiểu học Mường Thải
	182
	
	182
	4
	15
	10.92
	

	6
	Tiểu học Mường Lang
	32
	
	32
	4
	15
	1.92
	

	7
	Tiểu học Mường Do
	29
	
	29
	4
	15
	1.74
	

	8
	Tiểu học Mường Bang
	48
	
	48
	4
	15
	2.88
	

	9
	Tiểu học Kim Bon
	85
	
	85
	4
	15
	5.1
	

	10
	Tiểu học Huy Tường
	74
	
	74
	4
	15
	4.44
	

	11
	Tiểu học Huy Thượng
	61
	
	61
	4
	15
	3.66
	

	12
	Tiểu học Huy Bắc
	6
	
	6
	4
	15
	0.36
	

	13
	Tiểu học  Huy Tân
	20
	
	20
	4
	15
	1.2
	

	14
	Tiểu học  Huy Hạ
	2
	
	2
	4
	15
	0.12
	

	15
	PTCS Tường Tiến
	5
	
	5
	4
	15
	0.3
	

	16
	PTCS Nam Phong
	3
	
	3
	4
	15
	0.18
	

	17
	PTCS Bắc Phong
	24
	
	24
	4
	15
	1.44
	

	II
	THCS
	1256
	0
	1256
	
	
	75.36
	

	1
	THCS Mường Thải
	129
	
	129
	4
	15
	7.74
	

	2
	THCS  Huy Tân
	14
	
	14
	4
	15
	0.84
	

	3
	THCS  Huy Bắc
	12
	
	12
	4
	15
	0.72
	

	4
	THCS  Huy Tường
	61
	
	61
	4
	15
	3.66
	

	5
	THCS Quang Huy
	71
	
	71
	4
	15
	4.26
	

	6
	THCS Gia Phù
	17
	
	17
	4
	15
	1.02
	

	7
	THCS Mường Cơi
	31
	
	31
	4
	15
	1.86
	

	8
	THCS  Tân Lang
	40
	
	40
	4
	15
	2.4
	

	9
	THCS  Mường Lang
	62
	
	62
	4
	15
	3.72
	

	10
	THCS Mường Do
	70
	
	70
	4
	15
	4.2
	

	11
	THCS Mường Bang
	115
	
	115
	4
	15
	6.9
	

	12
	THCS  Huy Thượng
	22
	
	22
	4
	15
	1.32
	

	13
	THCS Đá Đỏ
	44
	
	44
	4
	15
	2.64
	

	14
	THCS Sập Xa
	56
	
	56
	4
	15
	3.36
	

	15
	THCS Kim Bon
	148
	
	148
	4
	15
	8.88
	

	16
	THCS Suối Bau
	95
	
	95
	4
	15
	5.7
	

	17
	THCS  Suối Tọ
	161
	
	161
	4
	15
	9.66
	

	18
	PTCS Tường Tiến
	22
	
	22
	4
	15
	1.32
	

	19
	PTCS Nam Phong
	46
	
	46
	
	15
	2.76
	

	20
	PTCS Bắc Phong
	40
	
	40
	4
	15
	2.4
	

	III
	THPT
	1051
	0
	1051
	
	
	63.06
	

	35
	THPT Phù Yên
	146
	
	146
	4
	15
	8.76
	

	36
	THPT Gia Phù
	619
	
	619
	4
	15
	37.14
	

	37
	THPT Tân Lang
	286
	
	286
	4
	15
	17.16
	

	
	Tổng cộng
	3071
	0
	3071
	0
	0
	184.260
	


Phụ lục VIIa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN QUỲNH NHAI 
ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	Tiểu học
	1.366
	-
	1.366
	
	
	83.460
	

	1
	Tiểu học Cà Nàng
	21
	
	21
	4
	15
	1.260
	

	2
	Tiểu học Chiềng Khay
	234
	-
	234
	
	
	14.265
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	3
	
	3
	9
	15
	0.405
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	231
	
	231
	4
	15
	13.860
	

	3
	Tiểu học Nà Mùn
	104
	
	104
	4
	15
	6.240
	

	4
	Tiểu học Mường Sại
	79
	-
	79
	
	
	5.040
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	4
	
	4
	9
	15
	0.540
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	75
	
	75
	4
	15
	4.500
	

	5
	Tiểu học Mường Giàng
	77
	
	77
	4
	15
	4.620
	

	6
	Tiểu học Bình Minh
	11
	
	11
	4
	15
	0.660
	

	7
	Tiểu học Chiềng Bằng
	94
	
	94
	4
	15
	5.640
	

	8
	Tiểu học Chiềng Ơn
	68
	
	68
	4
	15
	4.080
	

	9
	Tiểu học Chiềng Khoang
	13
	
	13
	9
	15
	1.755
	

	10
	Tiểu học Mường Giôn
	23
	
	23
	4
	15
	1.380
	

	11
	Tiểu học Lả Giôn
	164
	
	164
	4
	15
	9.840
	

	12
	Tiểu học Phiêng Mựt
	45
	
	45
	4
	15
	2.700
	

	13
	PTDT BT Tiểu học Nậm Ét
	291
	
	291
	4
	15
	17.460
	

	14
	Tiểu học Mường Chiên
	20
	
	20
	4
	15
	1.200
	

	15
	Tiểu học Pa Ma - Pha Khinh
	122
	
	122
	4
	15
	7.320
	

	II
	THCS
	1.541
	-
	1.541
	
	
	94.785
	

	1
	THCS Cà Nàng
	107
	
	107
	4
	15
	6.420
	

	2
	THCS Chiềng Khay
	295
	
	295
	4
	15
	17.700
	

	3
	THCS Mường Sại
	91
	-
	91
	
	
	6.210
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	10
	
	10
	9
	15
	1.350
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	81
	
	81
	4
	15
	4.860
	

	4
	THCS Mường Giàng
	112
	-
	112
	
	
	7.170
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	6
	
	6
	9
	15
	0.810
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	106
	
	106
	4
	15
	6.360
	

	5
	THCS Chiềng Bằng
	59
	
	59
	4
	15
	3.540
	

	6
	THCS Chiềng Ơn
	136
	-
	136
	
	
	8.685
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	7
	
	7
	9
	15
	0.945
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	129
	
	129
	4
	15
	7.740
	

	7
	THCS Mường Giôn
	368
	
	368
	4
	15
	22.080
	

	8
	THCS Mường Chiên
	35
	-
	35
	
	
	2.325
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	3
	
	3
	9
	15
	0.405
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	32
	
	32
	4
	15
	1.920
	

	9
	PTDT BT THCS Nậm Ét
	246
	
	246
	4
	15
	14.760
	

	10
	THCS Chiềng Khoang
	15
	-
	15
	
	
	1.275
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	5
	
	5
	9
	15
	0.675
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	10
	
	10
	4
	15
	0.600
	

	11
	THCS Pá Ma - Pha Khinh
	77
	
	77
	4
	15
	4.620
	

	III
	THPT
	877
	-
	877
	
	
	52.695
	

	1
	THPT Mường Giôn
	372
	-
	372
	
	
	22.395
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	371
	
	371
	4
	15
	22.260
	

	2
	THPT Quỳnh Nhai
	505
	
	505
	4
	15
	30.300
	

	
	Tổng cộng
	3.784
	-
	3.784
	
	
	230.940
	


Phụ lục VIIIa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN SÔNG MÃ
 ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	Tiểu học
	2.276
	-
	2.276
	
	
	137.310
	

	1
	Tiểu học Chiềng Cang
	42
	
	42
	4
	15
	2.520
	

	2
	Tiểu học Huổi Một
	288
	
	288
	4
	15
	17.280
	

	3
	Tiểu học Yê n Hưng A
	35
	
	35
	4
	15
	2.100
	

	4
	Tiểu học Nà Nghịu
	332
	-
	332
	
	
	19.995
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	331
	
	331
	4
	15
	19.860
	

	5
	Tiểu học Mường Lầm
	45
	
	45
	4
	15
	2.700
	

	6
	PTDT BT Tiểu học Nậm Ty
	271
	-
	271
	
	
	16.335
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	270
	
	270
	4
	15
	16.200
	

	7
	Tiểu học Chiềng Sơ
	26
	-
	26
	
	
	1.710
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	2
	
	2
	9
	15
	0.270
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	24
	
	24
	4
	15
	1.440
	

	8
	Tiểu học Mường Sai
	86
	
	86
	4
	15
	5.160
	

	9
	Tiểu học Nậm Con
	198
	
	198
	4
	15
	11.880
	

	10
	Tiểu học Nậm Mằn
	91
	
	91
	4
	15
	5.460
	

	11
	Tiểu học Pú Bẩu
	51
	
	51
	4
	15
	3.060
	

	12
	Tiểu học Mường Hung
	47
	
	47
	4
	15
	2.820
	

	13
	Tiểu học Yên Hưng B
	73
	
	73
	4
	15
	4.380
	

	14
	Tiểu học Hải Sơn
	53
	
	53
	4
	15
	3.180
	

	15
	Tiểu học Bó sinh
	93
	
	93
	4
	15
	5.580
	

	16
	Tiểu học Mường Cai
	154
	-
	154
	
	
	9.315
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	153
	
	153
	4
	15
	9.180
	

	17
	Tiểu học Chiềng En
	68
	
	68
	4
	15
	4.080
	

	18
	Tiểu học Bản Mé
	16
	
	16
	4
	15
	0.960
	

	19
	Tiểu học Có Tre
	11
	
	11
	4
	15
	0.660
	

	20
	Tiểu học Đứa Mòn
	116
	
	116
	4
	15
	6.960
	

	21
	Tiểu học Chiềng Phung
	68
	
	68
	4
	15
	4.080
	

	22
	Tiểu học Phiêng Pe
	21
	
	21
	4
	15
	1.260
	

	23
	Tiểu học Chiềng Khoong
	91
	-
	91
	
	
	5.835
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	5
	
	5
	9
	15
	0.675
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	86
	
	86
	4
	15
	5.160
	

	II
	THCS
	3.044
	-
	3.044
	
	
	183.465
	

	1
	THCS Chiềng Cang
	76
	
	76
	4
	15
	4.560
	

	2
	PTDT BT THCS Mường Cai
	343
	
	343
	4
	15
	20.580
	

	3
	PTDT BT THCS Nậm Ty
	326
	
	326
	4
	15
	19.560
	

	4
	THCS Nà Nghịu
	227
	-
	227
	
	
	14.220
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	8
	
	8
	9
	15
	1.080
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	219
	
	219
	4
	15
	13.140
	

	5
	THCS Yê n Hưng
	136
	
	136
	4
	15
	8.160
	

	6
	THCS Chiềng Khoong
	214
	-
	214
	
	
	12.990
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	2
	
	2
	9
	15
	0.270
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	212
	
	212
	4
	15
	12.720
	

	7
	PTDT BT THCS Đứa Mòn
	253
	
	253
	4
	15
	15.180
	

	8
	THCS Huổi Một
	224
	-
	224
	
	
	13.515
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	223
	
	223
	4
	15
	13.380
	

	9
	THCS Chiềng Phung
	158
	
	158
	4
	15
	9.480
	

	10
	THCS Mường Hung
	68
	
	68
	4
	15
	4.080
	

	11
	PTDT BT THCS Nậm Mằn
	142
	
	142
	4
	15
	8.520
	

	12
	THCS Chiềng Sơ
	64
	
	64
	4
	15
	3.840
	

	13
	THCS Bó Sinh
	172
	
	172
	4
	15
	10.320
	

	14
	PTDT BT THCS Mường Sai
	151
	
	151
	4
	15
	9.060
	

	15
	THCS Chiềng En
	205
	
	205
	4
	15
	12.300
	

	16
	THCS Pú Bẩu
	86
	
	86
	4
	15
	5.160
	

	17
	THCS Mường Lầm
	146
	
	146
	4
	15
	8.760
	

	18
	THCS Chiềng Khương
	53
	
	53
	4
	15
	3.180
	

	III
	THPT
	1.543
	-
	1.543
	
	
	93.555
	

	1
	THPT Sông Mã
	643
	-
	643
	
	
	39.405
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 6 tháng
	25
	
	25
	6
	15
	2.250
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	617
	
	617
	4
	15
	37.020
	

	2
	THPT Chiềng Khương
	195
	-
	195
	
	
	11.850
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	2
	
	2
	9
	15
	0.270
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	193
	
	193
	4
	15
	11.580
	

	3
	THCS Mường Lầm
	705
	
	705
	4
	15
	42.300
	

	
	Tổng cộng
	6.863
	-
	6.863
	
	
	414.330
	


Phụ lục IXa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN SỐP CỘP
 ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014
(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	Tiểu học
	861
	-
	861
	
	
	51.810
	

	1
	Tiểu học Mường Lèo
	110
	-
	110
	
	
	6.750
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	2
	
	2
	9
	15
	0.270
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	108
	
	108
	4
	15
	6.480
	

	2
	Tiểu học Sam Kha
	106
	
	106
	4
	15
	6.360
	

	3
	Tiểu học Púng Bánh
	61
	
	61
	4
	15
	3.660
	

	4
	Tiểu học Dồm Cang
	45
	
	45
	4
	15
	2.700
	

	5
	Tiểu học Sốp Cộp
	23
	
	23
	4
	15
	1.380
	

	6
	Tiểu học Nậm Lạnh
	98
	
	98
	4
	15
	5.880
	

	7
	Tiểu học Mường Và
	51
	
	51
	4
	15
	3.060
	

	8
	Tiểu học Khoang Cáp
	166
	
	166
	4
	15
	9.960
	

	9
	Tiểu học Mường Lạn
	74
	
	74
	4
	15
	4.440
	

	10
	Tiểu học Nà Khi
	127
	
	127
	4
	15
	7.620
	

	II
	THCS
	1.076
	-
	1.076
	
	
	64.860
	

	1
	PTDTBT THCS Mường Lèo
	135
	-
	135
	
	
	8.175
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	134
	
	134
	4
	15
	8.040
	

	2
	PTDTBT THCS Sam Kha
	176
	-
	176
	
	
	10.635
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	175
	
	175
	4
	15
	10.500
	

	3
	THCS Púng Bánh
	106
	
	106
	4
	15
	6.360
	

	4
	THCS Dồm Cang
	60
	
	60
	4
	15
	3.600
	

	5
	THCS Sốp Cộp
	46
	-
	46
	
	
	2.835
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	45
	
	45
	4
	15
	2.700
	

	6
	PTDTBT THCS Nậm Lạnh
	99
	
	99
	4
	15
	5.940
	

	7
	THCS Mường Và
	71
	-
	71
	
	
	4.335
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	70
	
	70
	4
	15
	4.200
	

	8
	PTDTBT THCS Nà Khoang
	110
	
	110
	4
	15
	6.600
	

	9
	THCS Mường Lạn
	273
	
	273
	4
	15
	16.380
	

	III
	THPT
	882
	-
	882
	
	
	59.595
	

	1
	THPT Sốp Cộp
	882
	-
	882
	
	
	59.595
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	89
	
	89
	9
	15
	12.015
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	793
	
	793
	4
	15
	47.580
	

	
	Tổng cộng
	2.819
	-
	2.819
	
	
	176.265
	


Phụ lục Xa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN THUẬN CHÂU
 ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014
(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	Tiểu học
	2.472
	-
	2.472
	
	
	159.825
	

	1
	Tiểu học Co Mạ II
	137
	
	137
	4
	15
	8.220
	

	2
	Tiểu học Co Tòng
	205
	
	205
	4
	15
	12.300
	

	3
	Tiểu học Chiềng Bôm
	32
	
	32
	4
	15
	1.920
	

	4
	Tiểu học É Tòng
	130
	-
	130
	
	
	8.160
	

	
	- Số HS hưởng 7 tháng
	8
	
	8
	7
	15
	0.840
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	122
	
	122
	4
	15
	7.320
	

	5
	PTDT BT tiểu học Long Hẹ
	458
	
	458
	4
	15
	27.480
	

	6
	Tiểu học Mường Bám I
	253
	-
	253
	
	
	22.905
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	103
	
	103
	9
	15
	13.905
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	150
	
	150
	4
	15
	9.000
	

	7
	Tiểu học Nậm Lầu
	83
	
	83
	4
	15
	4.980
	

	8
	Tiểu học Phỏng Lập
	116
	
	116
	4
	15
	6.960
	

	9
	Tiểu học Tịnh Khem
	40
	
	40
	4
	15
	2.400
	

	10
	Tiểu học Mường Bám II
	2
	
	2
	4
	15
	0.120
	

	11
	Tiểu học Co Mạ I
	526
	
	526
	4
	15
	31.560
	

	12
	Tiểu học Pá Lông
	329
	
	329
	4
	15
	19.740
	

	13
	Tiểu học Bản Lầm
	85
	
	85
	4
	15
	5.100
	

	14
	Tiểu học Mườn É I
	56
	
	56
	8
	15
	6.720
	

	15
	Tiểu học Mườn É II
	1
	
	1
	8
	15
	0.120
	

	16
	Tiểu học Chiềng Ngàm
	19
	
	19
	4
	15
	1.140
	

	II
	THCS
	1.982
	-
	1.982
	
	
	120.900
	

	1
	THCS Bản Lầm
	107
	
	107
	4
	15
	6.420
	

	2
	PTDT BT THCS Co Mạ
	491
	
	491
	4
	15
	29.460
	

	3
	THCS Co Tòng
	180
	-
	180
	
	
	10.845
	

	
	- Số HS hưởng 7 tháng
	1
	
	1
	7
	15
	0.105
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	179
	
	179
	4
	15
	10.740
	

	4
	THCS É Tòng
	85
	
	85
	4
	15
	5.100
	

	5
	THCS Long Hẹ
	127
	
	127
	4
	15
	7.620
	

	6
	THCS Mường Bám
	495
	
	495
	4
	15
	29.700
	

	7
	THCS Nậm Lầu
	93
	-
	93
	
	
	5.535
	

	
	- Số HS hưởng 3 tháng
	3
	
	3
	3
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	90
	
	90
	4
	15
	5.400
	

	8
	THCS Pá Lông
	107
	
	107
	4
	15
	6.420
	

	9
	THCS Phỏng Lập
	82
	-
	82
	
	
	4.920
	

	
	- Số HS hưởng 7 tháng
	8
	
	8
	4
	15
	0.480
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	69
	
	69
	4
	15
	4.140
	

	
	- Số HS hưởng 2 tháng
	5
	
	5
	4
	15
	0.300
	

	10
	THCS Chiềng Bôm
	171
	
	171
	4
	15
	10.260
	

	11
	THCS Mường É
	37
	
	37
	7
	15
	3.885
	

	12
	THCS Chiềng Ngàm
	7
	
	7
	7
	15
	0.735
	

	III
	THPT
	1.366
	-
	1.366
	
	
	84.660
	

	1
	THPT Bình Thuận
	249
	
	249
	4
	15
	14.940
	

	2
	THPT Thuận Châu
	314
	-
	314
	
	
	20.640
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	24
	
	24
	9
	15
	3.240
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	290
	
	290
	4
	15
	17.400
	

	3
	THPT Co Mạ
	592
	
	592
	4
	15
	35.520
	

	4
	THPT Tông Lệnh
	211
	-
	211
	
	
	13.560
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	12
	
	12
	9
	15
	1.620
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	199
	
	199
	4
	15
	11.940
	

	
	Tổng cộng
	5.820
	-
	5.820
	
	
	365.385
	


Phụ lục XIa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN VÂN HỒ 
ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	Tiểu học
	282
	-
	282
	
	
	19.245
	 

	1
	Tiểu học Chiềng Khoa
	23
	
	23
	
	15
	1.830
	 

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	17
	
	17
	4
	15
	1.020
	 

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	6
	
	6
	9
	15
	0.810
	 

	2
	Tiểu học Chiềng Yên
	40
	
	40
	4
	15
	2.400
	 

	3
	Tiểu học Mường Men
	7
	
	7
	4
	15
	0.420
	 

	4
	Tiểu học Mường Tè
	64
	
	64
	4
	15
	3.840
	 

	5
	Tiểu học Quang Minh
	21
	-
	21
	4
	15
	1.260
	 

	6
	Tiểu học Suối Bàng
	55
	-
	55
	
	
	4.950
	 

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	33
	
	33
	4
	15
	1.980
	 

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	22
	
	22
	9
	15
	2.970
	 

	7
	Tiểu học Tân Xuân
	17
	
	17
	
	
	1.245
	 

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	14
	
	14
	4
	15
	0.840
	 

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	3
	
	3
	9
	15
	0.405
	 

	8
	Tiểu học Tô Múa
	49
	
	49
	4
	15
	2.940
	 

	9
	Tiểu học Xuân Nha
	6
	
	6
	4
	15
	0.360
	 

	II
	THCS
	1244
	21
	1223
	55
	165
	88.245
	 

	1
	Trường PTDT BT THCS Chiềng Xuân
	113
	
	113
	4
	15
	6.780
	 

	2
	Trường THCS Chiềng Khoa
	10
	
	10
	9
	15
	1.350
	 

	3
	Trường THCS Chiềng Yên
	145
	
	145
	4
	15
	8.700
	 

	4
	Trường THCS Liên Hòa
	40
	-
	40
	4
	15
	2.400
	 

	5
	TTrường THCS Mường Men
	56
	
	56
	
	
	3.435
	 

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	55
	
	55
	4
	15
	3.300
	 

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	 

	6
	Trường THCS Quang Minh
	56
	-
	56
	4
	15
	3.360
	 

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	55
	
	55
	4
	15
	3.300
	 

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	 

	7
	Trường THCS Song Khủa
	88
	6
	82
	
	
	6.870
	 

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	56
	
	56
	4
	15
	3.360
	 

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	32
	6
	26
	9
	15
	3.510
	 

	8
	Trường THCS Suối Bàng
	121
	-
	121
	4
	15
	7.260
	 

	9
	Trường THCS Tân Xuân
	191
	
	191
	4
	15
	11.460
	 

	10
	Trường THCS Tô Múa
	78
	
	78
	4
	15
	4.680
	 

	11
	Trường THCS Xuân Nha
	196
	
	196
	
	15
	13.860
	 

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	168
	
	168
	4
	15
	10.080
	 

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	28
	
	28
	9
	15
	3.780
	 

	12
	THCS Loóng Luông
	46
	
	46
	9
	15
	6.210
	 

	13
	THCS Mường Tè
	103
	15
	88
	9
	15
	11.880
	 

	III
	THPT
	288
	-
	288
	-
	-
	17.805
	 

	1
	THPT Mộc Hạ
	288
	-
	288
	
	
	17.805
	 

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	281
	
	281
	4
	15
	16.860
	 

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	7
	
	7
	9
	15
	0.945
	 

	
	Tổng cộng
	1.814
	21
	1.793
	
	
	125.295
	 


Phụ lục XIIa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH HUYỆN YÊN CHÂU 
ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	Tiểu học
	561
	-
	561
	
	
	34.845
	

	1
	Tiểu học Tà Làng
	61
	-
	61
	
	
	4.035
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	25
	
	25
	5
	15
	1.875
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	36
	
	36
	4
	15
	2.160
	

	2
	Tiểu học Tú Nang
	8
	
	8
	4
	15
	0.480
	

	3
	Tiểu học Chiềng Hặc
	8
	
	8
	4
	15
	0.480
	

	4
	Tiểu học Mường Lựm
	20
	
	20
	4
	15
	1.200
	

	5
	Tiểu học Sập Vạt
	24
	
	24
	4
	15
	1.440
	

	6
	Tiểu học Chiềng Đông B
	42
	
	42
	4
	15
	2.520
	

	7
	Tiểu học Chiềng On
	55
	
	55
	4
	15
	3.300
	

	8
	Tiểu học Nà Cài
	69
	
	69
	4
	15
	4.140
	

	9
	Tiểu học Cồn Huốt
	20
	
	20
	4
	15
	1.200
	

	10
	Tiểu học Kim Chung
	32
	-
	32
	
	
	2.055
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	9
	
	9
	5
	15
	0.675
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	23
	
	23
	4
	15
	1.380
	

	11
	Tiểu học Lao Khô
	25
	-
	25
	
	
	1.845
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	23
	
	23
	5
	15
	1.725
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	2
	
	2
	4
	15
	0.120
	

	12
	Tiểu học Lóng Phiêng A
	52
	-
	52
	
	
	3.300
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	12
	
	12
	5
	15
	0.900
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	40
	
	40
	4
	15
	2.400
	

	13
	Tiểu học Lóng Phiêng B
	27
	-
	27
	
	
	1.770
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	10
	
	10
	5
	15
	0.750
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	17
	
	17
	4
	15
	1.020
	

	14
	Tiểu học Chiềng Tương A
	118
	
	118
	4
	15
	7.080
	

	II
	THCS
	1.185
	-
	1.185
	
	
	77.580
	

	1
	THCS Tà Làng
	32
	-
	32
	
	
	1.935
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	1
	
	1
	5
	15
	0.075
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	31
	
	31
	4
	15
	1.860
	

	2
	THCS Tú Nang
	48
	-
	48
	
	
	3.375
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	33
	
	33
	5
	15
	2.475
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	15
	
	15
	4
	15
	0.900
	

	3
	THCS Chiềng Hặc
	44
	
	44
	4
	15
	2.640
	

	4
	THCS Mường Lựm
	107
	
	107
	4
	15
	6.420
	

	5
	THCS Sặp Vạt
	33
	
	33
	4
	15
	1.980
	

	6
	THCS Nguyễn Cảnh Toàn
	25
	-
	25
	
	
	1.665
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	11
	
	11
	5
	15
	0.825
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	14
	
	14
	4
	15
	0.840
	

	7
	THCS Chiềng Đông
	20
	
	20
	4
	15
	1.200
	

	8
	THCS Chiềng On
	212
	-
	212
	
	
	17.100
	

	
	- Số HS hưởng 6 tháng
	81
	
	81
	6
	15
	7.290
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	130
	
	130
	5
	15
	9.750
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	1
	
	1
	4
	15
	0.060
	

	9
	THCS Liên Chung
	33
	
	33
	4
	15
	1.980
	

	10
	THCS Phiêng Khoài
	311
	-
	311
	
	
	19.290
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	42
	
	42
	5
	15
	3.150
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	269
	
	269
	4
	15
	16.140
	

	11
	THCS Lóng Phiêng
	100
	-
	100
	
	
	6.735
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	49
	
	49
	5
	15
	3.675
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	51
	
	51
	4
	15
	3.060
	

	12
	THCS Chiềng Tương
	220
	-
	220
	
	
	13.260
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	4
	
	4
	5
	15
	0.300
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	216
	
	216
	4
	15
	12.960
	

	III
	THPT
	543
	2
	541
	
	
	34.620
	

	1
	THPT Phiêng Khoài
	276
	2
	274
	
	
	17.580
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	78
	2
	76
	5
	15
	5.700
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	198
	
	198
	4
	15
	11.880
	

	2
	THPT Yên Châu
	267
	-
	267
	
	
	17.040
	

	
	- Số HS hưởng 9 tháng
	1
	
	1
	9
	15
	0.135
	

	
	- Số HS hưởng 5 tháng
	63
	
	63
	5
	15
	4.725
	

	
	- Số HS hưởng 4 tháng
	203
	
	203
	4
	15
	12.180
	

	
	Tổng cộng
	2.289
	2
	2.287
	
	
	147.045
	


Phụ lục XIIIa
SỐ LƯỢNG HỌC SINH THÀNH PHỐ SƠN LA
 ĐƯỢC HỖ TRỢ GẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Số HS phòng đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS thực tế hưởng
	Số tháng hưởng
	Số gạo hưởng 01 tháng (kg)
	Tổng số gạo cấp cho học sinh (tấn)
	Ghi chú

	I
	THPT
	3
	-
	3
	9
	15
	0.405
	

	1
	THPT Tô Hiệu
	3
	-
	3
	9
	15
	0.405
	

	
	Tổng cộng
	3
	-
	3
	
	
	0.405
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